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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởngcủa chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen 

ở dạng siêu tán đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm.Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình 3 yếu tố: 

(1) phức kim loại (ĐC1, ĐC2, 15, 20, 25 và 30%), (2) tính biệt (trống và mái) và (3) (tuần tuổi: 4, 8 và 12). Tổng số 108 

mẫu máu của gà LV (54 gà trống và 54 gà mái) thương phẩm được sử dụng để phân tích các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá. 

Kết quả cho thấy, số lượng hồng cầu, bạch cầu và hàm lượng hemoglobin có xu hướng tăng lên (P <0,05) khi sử dụng 

phức kim loại siêu tán tăng từ 15% đến 30% trong khẩu phần so với đối chứng. Số lượng hồng cầu của gà trống cao 

hơn gà mái ở các lô sử dụng phức kim loại 15% (trống 3,65; mái 2,66 triệu/mm
3
) và lô sử dụng phức kim loại 25% 

(trống 3,72; mái 2,79 triệu/mm
3
) (P <0,05). Hàm lượng Hb của gà trống cao hơn gà mái ở các lô sử dụng phức kim loại 

25% (trống 11,68; mái 9,40 g/dl) và lô sử dụng phức kim loại 30% (trống 11,62; mái 8,90 g/dl)(P <0,05). Hàm lượng 

protein, albumin và globulin huyết thanh của gà mái và gà trống không có sự sai khác thống kê (P >0,05). Các chỉ tiêu 

về sinh lý, sinh hoá máu của gà LV thương phẩm có xu hướng thấp nhất ở tuần tuổi thứ 4 và đạt cao nhất ở tuần tuổi 

thứ 8. Việc tăng nồng độ phức kim loại siêu tán trong khẩu phần nuôi gà LV thương phẩm đã cải thiện được số lượng 

hồng cầu và hàm lượng hemoglobin, nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng protein, albumin và globulin huyết 

thanh. Như vậy, việc sử dụng phức kim loại ở dạng siêu tán chỉ bằng 15, 20,25 và 30% so với phức kim loại ở dạng 

muối vô cơ không những đã làm tăng số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin và số lượng bạch cầu mà còn làm 

giảm đáng kể lượng khoáng được sử dụng trong khẩu phần nuôi gà LV thương phẩm. 
Từ khóa: Gà thương phẩm, Fe, Cu, Zn, Se, phức kim loại siêu tán, sinh lý, sinh hoá máu. 

Effect of Nano-Metal Compounds Containing Fe, Cu, Zn and Se in Diets  

on Blood Biochemical and Physiological Parameters of LV Broiler Chickens 

ABSTRACT 

The study was conducted to estimate the effect of using of nano-metal compounds containing Fe, Cu, Zn and 

Se in diets on blood biochemical and physiological parameters of LV broiler chickens. The experiment was designed 

in a three-factor experiment: (1) metallic complex (CT1, CT2, 15, 20, 25 and 30%), (2) sex (cock and hen) and (3) 

age (4, 8 and 12 weeks of age). A total of 108 blood samples of LV broiler chicken (54 cocks and 54 hens) was taken 

to analyze the blood physiological and biochemical parameters. The results showed that the number of red and white 

blood cells and hemoglobin content increased (P <0.05) when nano-metal complex from 15% to 30% was added to 

the diet. The number of red blood cells of the cocks was higher than the hens fed 15% and 25% metal complex. 

Hemoglobin content of the cocks was higher than that of the hens when 25% and 30% metal complex was 

supplemented. Serum protein, albumin and globulin content of hens and cocks were not statistically significant (P 

>0.05). The blood physiological and biochemical parameters of LV broiler chickens were highest in the 8
th

 week and 

the lowest in the fourth week of age. The use of nanometal compounds with level equal to 15, 20, 25 and 30% of 

inorganic metal compounds did not only increase number of red and white blood cells and hemoglobin content but 

also reduce inorganic metal compounds in ration for commercial LV broiler production. 
Keywords: Broiler chicken, blood biochemical and physiological parameters, Fe, Cu, Zn, Se and nano-metal 

complex. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các chî số sinh lý, sinh hóa máu ở động vêt 

nói chung và ở gia cæm nói riêng phân ánh 

không chî träng thái sinh lý của cơ thể mà còn 

là những chî thð đáng tin cêy để ước đoán nëng 

suçt sinh trưởng và sinh sân. Các chî số sinh 

hóa máu có ý nghïa rçt quan trọng đối với quá 

trình quân lý nuôi dưỡng, kiểm soát mức độ 

cung cçp và cân bìng dưỡng chçt trong khèu 

phæn ën. Các nguyên tố vi lượng như sít (Fe), 

đồng (Cu), kẽm (Zn), mangan (Mn), selen (Se)… 

không chî tham gia vào thành phæn cçu täo của 

nhiều enzyme xúc tác trong các phân ứng sinh 

học và trao đổi trong cơ thể, mà một số nguyên 

tố còn tham gia trực tiếp vào quá trình kiến täo 

tế bào máu. Cu có vai trò quan trọng trong việc 

giâi phóng Fe từ các tế bào khi hiện diện ở däng 

liên kết với protein huyết tương. Bởi vêy, thiếu 

Cu sẽ làm cho sự huy động sít từ các mô và hçp 

thu sít bð trở ngäi, do đó ânh hưởng trực tiếp 

đến các chî tiêu huyết học, đặc biệt là hàm 

lượng hemoglobin (Lesson & Summers, 2001).  

Vêt liệu nano là vêt liệu trong đó ít nhçt 

một chiều có kích thước nanomet. Đåy là đối 

tượng nghiên cứu của khoa học nano và công 

nghệ nano, nó liên kết hai lïnh vực trên với 

nhau. Tính chçt của vêt liệu nano bít nguồn từ 

kích thước của chúng, vào cỡ nanomet (nm), đät 

tới kích thước tới hän của nhiều tính chçt hóa lý 

của vêt liệu thông thường. Đåy là lý do mang läi 

tên gọi cho vêt liệu nano. Kích thước vêt liệu 

nano trâi một khoâng từ vài đến vài trëm 

nanomet phụ thuộc vào bân chçt vêt liệu 

(Nagarajan, 2008). 

Khi ở däng siêu tán (kích cỡ vêt liệu từ vài 

trëm đến vài chục nanomet) các nguyên tố vi 

lượng tëng diện tích bề mặt, tëng hiệu ứng 

lượng tử nên hiệu suçt hçp thu trong đường tiêu 

hóa rçt cao, hàm lượng của chúng trong huyết 

thanh tëng nhanh ngay sau khi gia cæm được ën 

thức ën có bổ sung các nguyên tố này ở däng 

siêu tán (Chen et al., 2006). Tuy nhiên, những 

nghiên cứu trên gà về vai trò sinh lý và dinh 

dưỡng của các nguyên tố vi lượng như Fe, Cu, 

Zn và Se ở däng siêu tán còn rçt hän chế 

(Usama, 2012). Trong những nëm gæn đåy, đã 

có một số nghiên cứu sử dụng các nguyên tố 

khoáng vi lượng ở däng nano hoặc däng siêu tán 

trong dinh dưỡng gia cæm. Trong số những 

nghiên cứu này, đáng chú ý nhçt là những 

nghiên cứu sử dụng như bäc (Ag) ở däng nano 

(kích cỡ dưới 100 nm) hoặc siêu tán (kích cỡ vài 

trëm nanomet) đã cho thçy kết quâ rçt khâ 

quan như khâ nëng kiểm soát và câi thiện hệ 

sinh thái vi sinh vêt đường ruột theo hướng có 

lợi cho vêt chủ (Lok et al., 2006; Atiyeh et al., 

2007); nång cao nëng suçt sinh trưởng (Andi et 

al., 2011). 

Nghiên cứu này nhìm đánh giá ânh hưởng 

của chế phèm phức kim loäi chứa Fe, Cu, Zn và Se 

ở däng siêu tán đến chî số sinh lý, sinh hóa máu 

trên đối tượng gà lông màu thương phèm (LV). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Gà LV là giống gà được Trung tâm Nghiên 

cứu gia cæm Thụy Phương, Viện Chën nuôi Quốc 

gia chọn lọc từ nguyên liệu gà Lương Phượng 

nhêp nội. Giống gà LV có đặc điểm ngoäi hình và 

khâ nëng sân xuçt phù hợp với các vùng sinh thái 

trong câ nước. Gà LV đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công nhên giống gà tương 

đương cçp giống ông bà và đưa vào danh mục 

giống gốc theo Quyết đðnh số 953/QĐ-BNN-

KHCN ngày 16/4/2004. Hiện nay gà LV vén là 

giống gà lông màu chủ lực trong câ nước. 

Tổng số 900 gà con LV 1 ngày tuổi được 

phân ngéu nhiên thành 6 lô, mỗi lô nuôi 150 

con, trong 3 ô chuồng (50 con/ô; mỗi ô là một læn 

lặp läi), tỷ lệ trống/mái là 1/1.  

Tổng số 108 méu máu của gà LV thương 

phèm (54 gà trống và 54 gà mái) đã được sử 

dụng để khâo sát ânh hưởng của chế phèm phức 

kim loäi (Fe, Cu, Zn và Se ở däng siêu tán) đến 

chî số sinh lý, sinh hóa máu. Gà được nuôi täi 

Träm nghiên cứu chën nuôi gà Phổ Yên, xã Đíc 

Sơn, huyện Phổ Yên, tînh Thái Nguyên (träm 

trực thuộc Trung tâm nghiên cứu gia cæm Thụy 

Phương) từ tháng 2 đến tháng 8 nëm 2015. 

Hỗn hợp các muối vô cơ của các nguyên tố vi 

lượng (Fe-FeSO4.7H2O; Cu-CuSO4.5H2O; Zn-
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ZnSO4.7H2O; Se-Na2SeO3), hỗn hợp bổ sung 

khoáng vi lượng (Fe, Cu, Zn và Se) của công ty 

Bayer; phức vi khoáng hữu cơ siêu tán (Fe2O3, ZnO, 

Cu và Se) có kích thước hät từ 150nm đến 700 nm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình 3 

yếu tố: (1) phức kim loäi (ĐC1, ĐC2, 15, 20, 25 

và 30%), (2) tính biệt (trống và mái) và (3) tuæn 

tuổi(4, 8 và 12).  

Lô I (ĐC1): Gà được ën khèu phæn cơ sở 

(KPCS) và được trộn với các nguyên tố khoáng 

vi lượng (Fe: 80 mg/kg, Cu: 8 mg/kg, Zn: 40 

mg/kg và Selen: 0,15 mg/kg) ở däng muối vô cơ 

với liều lượng từng nguyên tố theo khuyến cáo 

của Jurgens (2002) & NRC (1994) cho các giai 

đoän sinh trưởng và phát triển của gà LV nuôi 

thðt. Lô II (ĐC2): Gà được ën KPCS và được trộn 

với các nguyên tố khoáng vi lượng (Fe: 70 

mg/kg, Cu: 12 mg/kg, Zn: 30 mg/kg và Se: 0,18 

mg/kg) theo liều khuyến cáo của hãng Bayer. 

Bốn lô thí nghiệm còn läi (lô III, IV, V, VI) ën 

KPCS được trộn với hỗn hợp phức khoáng theo 

liều tëng dæn tương ứng với liều lượng (Fe, Cu, 

Zn và Se) bìng 15, 20, 25 và 30% so với công 

thức lô I (ĐC1). 

Thông tin chi tiết về thành phæn dinh 

dưỡng khèu phæn ën của gà LV nuôi thðt được 

trình bày ở bâng 2. 

Gà thí nghiệm được nuôi riêng theo từng ô với 

chế độ chëm sóc nuôi dưỡng theoquy trình của 

Trung tâm nghiên cứu gia cæm Thụy Phương. 

Bâng 1. Hàm lượng các nguyên tố trong khẩu phần thí nghiệm (mg/kg) 

Các nguyên tố 
Lô thí nghiệm 

ĐC 1 ĐC 2 15 20 25 30 

Fe 80 70 12 16 20 24 

Cu 8 12 1,2 1,6 2 2,4 

Zn 40 30 6 8 10 12 

Se 0,15 0,18 0,0225 0,03 0,0375 0,045 

Bâng 2. Khẩu phần thức ăn cho gà LV nuôi thịt 

Nguyên liệu ĐVT 0-4 tuần tuổi 5-8 tuần tuổi 9-12 tuần tuổi 

Ngô % 63,5 67,9 73,5 

Khô đậu tương % 29,3 24 17,8 

Bột cá % 5 5 5 

Dầu đậu tương % - 1 1,6 

Bột đá % 0,75 0,61 0,7 

Dicanxi photphat  % 0,87 0,96 0,7 

Premix vitamin, khoáng % 0,25 0,25 0,3 

L-Lysine  % 0,12 0,08 0,2 

DL Methionine % 0,21 0,2 0,2 

Mật độ            

Protein thô  % 20,7 18,61 16,23 

Năng lượng trao đổi  (kcal/kg TA) 3.001 2.984,1 2.978,54 

Xơ thô % 3,2 2,93 2,62 

Lipid % 4,3 4,07 3,78 

Ca % 1 0,91 0,87 

P % 0,7 0,65 0,58 

Lysine  % 1,5 1,28 1,2 

Methionine  % 0,5 0,42 0,4 
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Từng cá thể gà thí nghiệm được đeo số cánh. 

Méu máu được lçy ở tïnh mäch cánh gà vào buổi 

sáng trước khi cho ën và lçy täi các thời điểm lúc 

4 tuæn, 8 tuæn và 12 tuæn tuổi. Các cá thể gà lçy 

máu ở læn sau trùng với cá thể đã lçy máu ở thời 

điểm trước, tổng số 108 méu máu (54 gà trống và 

54 gà mái). Số lượng hồng cæu (triệu/mm3) và 

bäch cæu (nghìn/mm3) được xác đðnh bìng buồng 

đếm Newbauer. Hàm lượng hemoglobin được xác 

đðnh theo phương pháp Shali. Hàm lượng protein 

huyết thanh (g/lít), hàm lượng albumin (g/lít) và 

globulin huyết thanh (g/lít) được xác đðnh bìng 

máy sinh hóa tự động Cobas C502 täi Bô  môn 

Miê n di ch sinh lý bê nh (Trường đäi học Y Hà 

Nội). Chî số A/G (g/lít) được xác đðnh bìng tỷ số 

giữa hàm lượng albumin với hàm lượng globulin 

huyết thanh. 

2.3. Xử lý thống kê 

Số liệu được xử lý bìng phæn mềm SAS 

9.1.3 (2005). Mô hình MIXED được sử dụng để 

phân tích ânh hưởng của phức kim loäi, tính 

biệt và tuæn tuổi đến các chî tiêu sinh lý, sinh 

hoá máu của gà LV thương phèm theo mô hình 

thống kê: yijkl = µ + Pi + Sj + Tk + Pi*Sj + Pi*Tk + 

Tk*Sj + Pi*Sj*Tk + εijkl 

Trong đó yijk: chî tiêu sinh lý, sinh hoá máu; 

µ: trung bình quæn thể; Pi: ânh hưởng của phức 

kim loäi thứ ith (i = 6: ĐC1, ĐC2, 15, 20, 25 và 

30%); Sj: ânh hưởng của tính biệt thứ jth (j = 2: 

trống và mái); Tk: ânh hưởng của tuæn tuổi thứ 

kth (k = 3: 4, 8 và 12 tuæn tuổi); Pi*Sj: tương tác 

giữa phức kim loäi và tính biệt; Pi*Tk: tương tác 

giữa phức kim loäi và tuæn tuổi; Tk*Sj: tương tác 

giữa tuæn tuổi và tính biệt; Pi*Sj*Tk: tương tác 

giữa phức kim loäi, tính biệt và tuæn tuổi; εijkl: 

sai số ngéu nhiên. Các tham số thống kê được 

tính bao gồm: dung lượng méu (n), trung bình 

bình phương nhỏ nhçt (LSM) và sai số tiêu 

chuèn (SEM) bìng câu lệnh LSMeans và so 

sánh cặp bìng pdiff hiệu chînh bìng phương 

pháp Tukey. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

Mức độ ânh hưởng của một số yếu tố đến 

các chî tiêu sinh lý, sinh hoá máu của gà LV 

thương phèmđược trình bày ở bâng 3. 

Phức kim loäi ở däng siêu tán không ânh 

hưởng đến hàm lượng protein huyết thanh, hàm 

lượng albumin huyết thanh, hàm lượng globulin 

huyết thanh (P >0,05), ngoäi trừ số lượng hồng 

cæu, hàm lượng hemoglobin (P <0,01), chî số A/G 

(P <0,05) và số lượng bäch cæu (P <0,05). Tương 

tác giữa phức kim loäi với tính biệt với tuæn tuổi 

và tương tác giữa phức kim loäi với tính biệt 

không ânh hưởng đến tçt câ các chî tiêu về sinh lý, 

sinh hoá máu của gà LV thương phèm (P >0,05).  

Ânh hưởng của phức hợp kim loäi ở däng 

siêu tán đến một số chî tiêu sinh lý, sinh hoá 

máu của gà LV thương phèm được trình bày ở 

bâng 4. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của phức kim loại, sự tương tác giữa phức kim loại  

với tính biệt, giữa phức kim loại * tuần tuổi và sự tương tác  

giữa phức kim loại * tính biệt * tuần tuổi đến một số chỉ tiêu sinh lý,  

sinh hoá máu của gà LV thương phẩm (Giá trð P) 

Chỉ tiêu 
Phức 

kim loại 
Phức kim loại * 

Tính biệt 
Phức kim loại * 

Tuần tuổi 
Phức kim loại *  

Tính biệt * Tuần tuổi 

Số lượng hồng cầu  0,0002 0,0263 0,1271 0,911 

Số lượng bạch cầu  0,0454 0,0263 0,0174 0,6235 

Hàm lượng hemoglobin  0,0014 0,001 0,0747 0,0234 

Hàm lượng protein huyết thanh  0,6325 0,488 0,0256 0,8114 

Hàm lượng albumin huyết thanh  0,308 0,4196 0,4113 0,7287 

Hàm lượng globulin huyết thanh  0,3024 0,3268 0,0018 0,5867 

Chỉ số A/G (g/l) 0,0248 0,0781 0,0053 0,2335 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của phức hợp kim loại đến một số chỉ tiêu sinh lý,  

sinh hoá máu của gà LV thương phẩm (n = 54) 

Chỉ tiêu 
Phức hợp kim loại  

SEM 
ĐC1 ĐC2 15 20 25 30 

Số lượng hồng cầu (triệu/mm
3
) 2,71

b
 2,74

b
 3,15

a
 3,19

a
 3,26

a
 3,23

a
 0,11 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm
3
) 21,67

c
 22,47

bc
 24,22

abc
 25,22

ab
 25,53

ab
 23,67

abc
 1,07 

Hàm lượng hemoglobin (g/dl) 9,52
b
 10,01

ab
 9,71

b
 10,03

ab
 10,54

a
 10,26

ab
 0,17 

Hàm lượng protein huyết thanh (g/l) 46,99 48,60 47,86 48,27 46,80 46,29 1,10 

Hàm lượng albumin huyết thanh (g/l) 17,22 17,12 17,26 16,39 16,00 16,75 0,46 

Hàm lượng globulin huyết thanh (g/l) 29,75 31,52 30,54 31,86 30,78 29,52 0,84 

Chỉ số A/G (g/l) 0,59
a
 0,56

a
 0,57

a
 0,52

b
 0,52

b
 0,57

a
 0,02 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05) 

Số lượng hồng cæu gà LV thương phèm 

trong nghiên cứu này giao động từ 2,71 

triệu/mm3 đến 3,26 triệu/mm3. Số lượng hồng 

cæu có xu hướng tëng khi tëng mức sử dụng 

phức kim loäi ở däng siêu tántừ 15 đến 25% và 

giâm nhẹ khi tëng mức sử dụng phức kim loäi 

lên 30% so với đối chứng 1, không có sự sai khác 

giữa các mức sử dụng phức kim loäi (15,20, 25, 

30%) (P >0,05). Tuy nhiên, sự sai khác số lượng 

hồng cæu của các lô sử dụng các mức phức kim 

loäi ở däng siêu tán khác nhau so với lô đối 

chứng 1 (phức kim loäi ở däng muối vô cơ) có ý 

nghïa thống kê (P <0,01). Hàm lượng 

hemoglobin (Hb) cũng có xu hướng tương tự với 

số lượng hồng cæu. Hàm lượng Hb tëng lên khi 

sử dụng phức kim loäi từ 15% đến 25%. Theo 

Samanta et al. (2011) khi sử dụng đồng 

(CuSO4.5H2O) ở các mức 75, 150, 250 mg/kg 

thức ën đã làm tëng số lượng hồng cæu và hàm 

lượng hemoglobin của đàn gà thương phèm so 

với đối chứng. Mức bổ sung 150 mg 

CuSO4.5H2O/kg thức ën đàn gà có số lượng hồng 

cæu là 4,19 triệu/mm3 và hàm lượng Hb là 10,44 

g/dl, đều cao hơn ở mức bổ sung 75 mg 

CuSO4.5H2O/kg thức ën) với số lượng hồng cæu 

3,30 triệu/mm3, Hb 10,26 g/dl.  

Số lượng bäch cæu cũng có xu hướng tëng lên 

khi tëng mức sử dụng phức kim loäi ở däng siêu 

tán tëng từ 15% đến 30% (Bâng 4). Sự sai khác 

về chî tiêu số lượng bäch cæu ở lô sử dụng 20% và 

25% phức kim loäi siêu tán so với đối chứng 1 có 

ý nghïa thông kê (P <0,05). Trong khi đó, hàm 

lượng protein, albumin, globulin huyết thanh có 

xu hướng giâm khi tëng nồng độ phức kim loäi 

trong khèu phæn. Tuy nhiên, sự sai khác ở các 

chî tiêu này không có ý nghïa thống kê (P >0,05). 

Kết quâ công bố của Nguyễn Quang Mai và Cù 

Xuân Dæn (2003) cho thçy số lượng hồng cæu gà 

đät từ 2,5 đến 3,2 triệu/mm3. Theo Træn Thð 

Minh Châu (2008), số lượng hồng cæu của gia 

cæm trưởng thành đät từ 3,0 đến 4,0 triệu/mm3. 

Bùi Thð Tho và Nguyễn Thð Hìng (2012) cho 

thçy số lượng bäch cæu của gà đða phương đät 

28,7 nghìn/mm3. Theo Nguyễn Duy Hoan và 

Nguyễn Hữu Hòa (2001), số lượng bäch cæu gà 

H'Mông nuôi täi Cao Bìng đät 29,17 nghìn/mm3. 

Theo Nguyễn Phúc Khánh và cs. (2015), số lượng 

bäch cæu gà đät 24,5 nghìn/mm3. 

Như vêy, việc sử dụng phức kim loäi siêu 

tán ở các mức khác nhau trong khèu phæn ën 

không ânh hưởng đến các chî tiêu về sinh hoá 

máu, nhưng läi ânh hưởng đến các chî tiêu sinh 

lý máu (số lượng hồng cæu, bäch cæu và hàm 

lượng hemoglobin) của gà LV thương phèm, có 

xu hướng tëng lên khi tëng mức sử dụng phức 

kim loäi siêu tán. Các chî tiêu sinh lý, sinh hoá 

máu của gà LV thương phèm nìm trong khoâng 

chî tiêu sinh lý bình thường của gia cæm và phù 

hợp với kết quâ công bố của các tác giâ trên. 

Ânh hưởng của phức kim loäi siêu tán và 

tính biệt đến một số chî tiêu sinh lý, sinh hoá 

máu của gà LV thương phèm được trình bày ở 

bâng 5. 
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Bâng 5. Ảnh hưởng của phức kim loại, tính biệt  

đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu của gà LV thương phẩm (n = 27) 

Chi tiêu 

ĐC1 ĐC2 15 20 25 30 

SEM 

Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống 

Hồng cầu (triệu/mm
3
) 2,66

e
 2,77

de
 2,62

e
 2,87

cde
 2,66

e
 3,65

ab
 2,91

cde
 3,46

abcd
 2,79

cde
 3,72

a
 2,96

bcde
 3,50

abc
 0,15 

Bạch cầu (nghìn/mm
3
) 20,17

c
 23,18

abc
 21,20

bc
 23,75

abc
 22,37

abc
 26,06

abc
 25,84

abc
 24,59

abc
 22,74

abc
 29,52

a
 19,20

c
 28,14

ab
 1,52 

Hemoglobin (g/dl) 8,92
f
 10,12

cde
 9,58

cdef
 10,44

bcd
 9,20

ef
 10,21

cde
 9,36

def
 10,71

abc
 9,40

def
 11,68

a
 8,90

f
 11,62

ab
 0,25 

Protein huyết thanh (g/l) 45,32 48,67 48,60 48,60 46,54 49,18 49,53 47,02 46,47 47,13 45,75 46,83 1,55 

Albumin huyết thanh (g/l) 16,38 18,07 17,56 16,69 17,11 17,40 16,33 16,45 15,45 16,56 16,88 16,61 0,65 

Globulin huyết thanh (g/l) 28,92 30,58 31,14 31,89 29,32 31,76 33,17 30,55 31,01 30,55 28,85 30,19 1,18 

Chỉ số A/G (g/l) 0,58 0,60 0,59 0,52 0,59 0,55 0,49 0,55 0,50 0,55 0,59 0,55 0,02 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05) 
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Kết quâ ở bâng 5 cho thçy số lượng hồng 

cæu của gà trống cao hơn gà mái ở các lô sử 

dụng phức kim loäi 15% và lô sử dụng phức 

kim loäi 25% (P <0,05), ở các lô còn läi không 

có sai khác thống kê (P >0,05). Số lượng bäch 

cæu của gà trống cao hơn gà mái ở lô sử dụng 

phức kim loäi 30% (P <0,05), ở các lô còn läi 

không có sự sai khác thống kê (P >0,05). Tương 

tự, hàm lượng hemoglobin của gà trống cao hơn 

gà mái ở các lô sử dụng phức kim loäi 25% và 

30% (trống 11,62; mái 8,90 g/dl) (P <0,05), ở các 

lô còn läi không có sự sai khác thống kê (P 

>0,05). Hàm lượng protein, albumin và 

globulin huyết thanh của gà trống và gà mái 

không có sự sai khác (P >0,05). 

Ânh hưởng của phức kim loäi siêu tán và 

tuæn tuổi đến một số chî tiêu sinh lý, sinh hoá 

máu của gà LV thương phèm được trình bày ở 

bâng 6.  

Số lượng hồng cæu, hàm lượng hemoglobin, 

hàm lượng protein, albumin và globulin huyết 

thanh của gà LV thương phèm có xu hướng thçp 

nhçt ở tuæn tuổi thứ 4 và đät cao nhçt ở tuæn 

tuổi thứ 8 rồi ổn đðnh ở tuæn tuổi thứ 12. 

Theo Ibrahim (2012), ở thời điểm 1 tháng 

tuổi, số lượng hồng cæu của gà là 3,5 triệu/mm3 - 

con trống và 2,9 triệu/mm3 - con mái, hàm lượng 

hemoglobin 11,7 g/dl - con trống và 9,8 g/dl - 

con mái. Ở thời điểm 3 tháng tuổi số lượng hồng 

cæu là 3,35 triệu/mm3 - con trống và 2,90 

triệu/mm3 - con mái, hàm lượng hemoglobin là 

10,1 g/dl - con trống và 9,5 g/dl - con mái. Kết 

quâ nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với công 

bố của Ibrahim (2012).  

Bâng 6. Ảnh hưởng của phức kim loại, tuần tuổi  

đến một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu của gà LV thương phẩm (n = 18) 

Chỉ tiêu ĐC1 ĐC2 15 20 25 30 SEM 

Tuần tuổi 4        

Số lượng hồng cầu (triệu/mm
3
) 2,28 2,65 3,26 2,88 3,03 2,71 0,18 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm
3
) 19,1 19,4 25,7 27,4 30,7 25 1,86 

Hàm lượng hemoglobin (g/dl) 9,61 9,5 9,34 9,73 10,6 9,77 0,30 

Hàm lượng protein huyết thanh (g/l) 50 49,5 44,5 47,3 45,8 42,3 1,90 

Hàm lượng albumin huyết thanh (g/l) 15,6 14,9 14,6 15,1 14,9 15,4 0,80 

Hàm lượng globulin huyết thanh (g/l) 34,4 34,6 29,9 32,2 30,9 26,9 1,45 

Chỉ số A/G (g/l) 0,46 0,43 0,49 0,47 0,49 0,58 0,03 

Tuần tuổi 8        

Số lượng hồng cầu (triệu/mm
3
) 3,06 2,71 2,89 3,31 3,44 3,54 0,18 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm
3
) 21,42 24,35 25,89 25,18 24,21 24,42 1,86 

Hàm lượng hemoglobin (g/dl) 9,64 10,56 9,64 10,44 9,96 10,34 0,30 

Hàm lượng protein huyết thanh (g/l) 47,56 46,34 51,59 47,61 46,96 49,88 1,90 

Hàm lượng albumin huyết thanh (g/l) 19,24 17,86 19,81 17,69 16,66 17,74 0,80 

Hàm lượng globulin huyết thanh (g/l) 28,30 28,63 31,63 29,90 30,28 32,12 1,45 

Chỉ số A/G (g/l) 0,68 0,64 0,65 0,60 0,55 0,56 0,03 

Tuần tuổi 12        

Số lượng hồng cầu (triệu/mm
3
) 2,80 2,88 3,31 3,37 3,30 3,45 0,18 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm
3
) 24,6 23,6 21,1 23,1 23,5 21,6 1,86 

Hàm lượng hemoglobin (g/dl) 9,32 9,97 10,1 9,92 11,00 10,7 0,30 

Hàm lượng protein huyết thanh (g/l) 43,4 50 47,5 49,9 47,6 46,7 1,90 

Hàm lượng albumin huyết thanh (g/l) 16,8 18,6 17,4 16,4 16,4 17,1 0,80 

Hàm lượng globulin huyết thanh (g/l) 26,6 31,4 30,1 33,5 31,2 29,6 1,45 

Chỉ số A/G (g/l) 0,63 0,6 0,58 0,49 0,53 0,58 0,03 
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4. KẾT LUẬN 

Việc tëng nồng độ phức kim loäi ở däng siêu 

tán trong khèu phæn nuôi gà LV thương phèm 

sẽ câi thiện được số lượng hồng cæu và hàm 

lượng hemoglobin nhưng không làm ânh hưởng 

đếnhàm lượng protein, albumin và globulin 

huyết thanh. Việc sử dụng phức kim loäi ở däng 

siêu tán chî bìng 15, 20, 25 và 30% so với phức 

kim loäi ở däng muối vô cơ khôngnhững đã làm 

tëng số lượng hồng cæu, hàm lượng hemoglobin 

và số lượng bäch cæu mà còn làm giâm đáng kể 

lượng khoáng được sử dụng trong khèu phæn 

nuôi gà LV thương phèm. 
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